
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023- 2024 

 

I. ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ 

 

 

Nhóm 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

Nhóm 

trẻ 25-

36 

tháng 

tuổi 

 

 

Sáng 

Thể dục Nhận biết 
Âm 

nhạc 
Văn học HĐVĐV 

- Hoạt động chơi theo ý thích. 

- Hoạt động vệ sinh, ăn, nghỉ. 

 

Chiều 

- Hoạt động chơi tập theo ý thích. 

- Nêu gương - Trả trẻ. 

 

II. MẪU GIÁO: 

 

Lớp 
Hoạt 

động 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

3-4 tuổi 

 

 

 

Sáng 

 

Thể 

dục 

 

Văn 

học 

 

Toán 

KPKH- KPXH- 

KNS 

Âm nhạc 

(Tạo 

hình) 

- Hoạt động đón trẻ 

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động góc 

 

Chiều 

- Hoạt động chơi theo ý thích 

- Nêu gương – Trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục Văn học Toán 
KPKH- KPXH- 

KNS 

Âm nhạc 

(Tao hinh) 

- Hoạt động đón trẻ 

Nhóm 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

Nhóm 

trẻ 13-

24 

tháng 

tuổi 

 

 

Sáng 

Thể 

dục 
Nhận biết 

Âm 

nhạc 
Văn học HĐVĐV 

- Hoạt động chơi theo ý thích. 

- Hoạt động vệ sinh, ăn, nghỉ. 

 

Chiều 

- Hoạt động chơi tập theo ý thích. 

- Nêu gương - Trả trẻ. 



4-5 tuổi 

 

 

  

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động góc 

 

Chiều 

- Hoat động chơi theo y thich 

 

- Néu gương - Trả tré 

 

 

5-6 tuổi 

 

 

Sáng 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể 

dục 

Văn 

học 

 

Toán 

KPKH- 

KPXH- KNS 

Âm nhạc 

(Tạo hình) 

- Hoạt động đón trẻ 

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động góc 

 

Chiều 

- Hoạt động chơi theo ý thích 

- Nêu gương – Trả trẻ 

 

                                                                        Tràng Lương, ngày 05/09/2023 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Phong 
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